
TOÁN RỜI RẠC. Đề 2.
Thời gian: 120 phút

(Sinh viên chỉ được dùng 1 tờ giấy A4 có ghi chép tùy ý. Ngoài ra không
được dùng bất cứ tài liệu nào, không dùng máy tính nhỏ, và không dùng

các thiết bị điện tử. Không trao đổi với nhau.
Điểm thi có tổng lớn hơn 10, sinh viên có thể chọn các bài để làm để đạt

điểm 10.)

1 Chương trình chuẩn.

Bài 1. (2 điểm)

1) Hãy nêu một mệnh đề logic kéo theo trong toán học. Sau đó hãy nêu mệnh đề
phản, mệnh đề đảo và mệnh đề phản đảo của mệnh đề đó.

2) Hãy tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề sau:

“Năm nào mùng 1 Tết âm lịch mà trời mưa thì tôi không đi chơi.”

Bài 2. (2 điểm)

a) Có 4 bạn nam và 4 bạn nữ. Có bao nhiêu cách xếp hàng dọc để các bạn nam và
nữ đứng xen kẽ nhau?

b) Có 10 bạn nam và 7 bạn nữ. Có bao nhiêu cách xếp hàng dọc để không có hai bạn
nữ nào đứng cạnh nhau?

Bài 3. (2 điểm) Cho dãy số (an)n∈N thỏa mãn

a0 = 2, a1 = 4, an = 5an−1 − 6an−2 (n ≥ 2).

Hãy tìm công thức tổng quát của an.
Bài 4. (2 điểm)

1) Hãy định nghĩa cây.

2) Một cây có 2025 đỉnh thì có bao nhiêu cạnh?

3) Một rừng (gồm các cây rời nhau) có 2025 đỉnh, gồm 26 cây, thì có bao nhiêu cạnh?

Bài 5. (2 điểm) Chứng minh rằng một đồ thị vô hướng là cây khi và chỉ khi nó không
có chu trình và nếu thêm bất kỳ một cạnh nào thì đồ thị sẽ có chu trình.
Bài 6. (2 điểm) Nêu điều kiện cần và đủ để một đề thị là đồ thị Euler. Chứng minh.
Bài 7. (2 điểm) Hãy cho biết số cây nhị phân 6 đỉnh.
Bài 8. (2 điểm) Chứng minh rằng một đồ thị vô hướng là cây khi và chỉ khi nó liên
thông và số cạnh bằng số đỉnh trừ 1.

— Hết —
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2 Chương trình Cử nhân tài năng

Bài 1. (1.5 điểm) Hãy nêu một mệnh đề logic kéo theo trong toán học có chứa vị từ
“với mọi”. Sau đó hãy nêu mệnh đề phản, mệnh đề đảo và mệnh đề phản đảo của mệnh
đề đó. Xác định giá trị đúng/sai của từng mệnh đề.
Bài 2. (1.5 điểm) Chứng minh rằng chỉ cần ba phép toán logic cơ bản:

¬ (phủ định), ∨ (tuyển), ∧ (hội)

là có thể biểu diễn được tất cả các mệnh đề logic với các phép toán phủ định, hội, tuyển,
kéo theo (⇒) và tương đương (⇔).
Bài 3. Quân xe trên bàn cờ (2 điểm) Trên bàn cờ vua kích thước 8× 8, quân xe có
thể ăn các quân khác trên cùng một hàng hoặc cùng một cột.

a) Có bao nhiêu cách đặt 8 quân xe lên bàn cờ sao cho không quân nào ăn được quân
nào?

b) Có bao nhiêu cách đặt 6 quân xe lên bàn cờ sao cho không quân nào ăn được quân
nào?

Bài 4. (1.5 điểm) Cho dãy số (an)n∈N thỏa mãn

a0 = 0, a1 = 1, a2 = 2,

an = 9an−1 − 23an−2 + 15an−3 (n ≥ 3).

Hãy tìm công thức tổng quát của an.
Bài 5. (2 điểm)

a) Cho G là đồ thị đầy đủ 6 đỉnh a, b, c, d, e, f . Hỏi G có là đồ thị Euler hay không?
Nếu có, G có bao nhiêu chu trình Euler? Hỏi G có là đồ thị Hamilton hay không?
Nếu có, G có bao nhiêu chu trình Hamilton?

b) Câu hỏi tương tự cho đồ thị H là đồ thị đầy đủ 5 đỉnh a, b, c, d, e.

Bài 6.(2 điểm) Nêu điều kiện cần và đủ để một đồ thị có hướng có một chu trình có
hướng đi qua tất cả các cạnh, mỗi cạnh đúng một lần.
Bài 7. (1 điểm) Chứng minh rằng một đồ thị vô hướng là cây khi và chỉ khi nó liên
thông và nếu bớt bất kỳ một cạnh nào thì đồ thị không còn liên thông nữa.
Bài 8. (2 điểm) Cho G là một đồ thị có hướng liên thông mạnh sao cho mọi đỉnh đều
có bậc vào và bậc ra bằng nhau. Chứng minh rằng G có một cây bao trùm có gốc.

— Hết —
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